
TỔNG SỐ (A+B) 9.228.037 6.969.737 1.415.000 0 485.637 23.033.062 9.080.596 7.320.784 692.784 6.600.000 2.783.000 3.817.000 28.000

A
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH VÀ XỔ SỐ

KIẾN THIẾT
9.228.037 6.969.737 1.415.000 0 485.637 5.613.062 4.117.096 2.568.484 692.784 1.847.700 1.847.700 0 28.000

I
TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƢU ĐÃI PHẦN

NGÂN SÁCH TỈNH PHẢI TRẢ 
0 0 0 0 0 0 75.348 75.348 13.716 13.716 0 0 0 0

1
Trả nợ gốc các theo Hiệp định các dự án ODA đến

niên hạn phải trả
2024 75.348 75.348 13.716 13.716

II THANH TOÁN CÁC DỰ ÁN QUYẾT TOÁN 2024 122.456 122.456 0,000 0,000

III VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ 2024 31.950 31.950 0

IV HỖ TRỢ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 533.500 334.000 0 0 0 883.600 889.600 415.600 160.000 255.600 255.600 0 0

1

Ngân sách tỉnh hỗ trợ các huyện, thành phố theo tiêu

chí tính điểm (Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày

09/12/2020 của HĐND tỉnh)

Các huyện, tp
Đầu tư hạ tầng 

kinh tế - xã hội
2021-2025 300.000 300.000 100.000 100.000 0 0 0 0

1.1 Thành phố Bắc Giang 17.700 17.700 5.900 5.900 0

1.2 Huyện Sơn Động 41.400 41.400 13.800 13.800 0

1.3 Huyện Lục Ngạn 48.900 48.900 16.300 16.300 0

1.4 Huyện Lục Nam 37.800 37.800 12.600 12.600 0

1.5 Huyện Yên Thế 32.700 32.700 10.900 10.900 0

1.6 Huyện  Hiệp Hòa 24.300 24.300 8.100 8.100 0

1.7 Huyện Tân Yên 27.600 27.600 9.200 9.200 0

1.8 Huyện Việt Yên 19.500 19.500 6.500 6.500 0

1.9 Huyện Yên Dũng 20.400 20.400 6.800 6.800 0

1.10 Huyện Lạng Giang 29.700 29.700 9.900 9.900 0

2
Hỗ trợ các huyện, thành phố thực hiện Chương trình

MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Các h, tp

Đầu tư hạ tầng 

kinh tế - xã hội
2021-2025 185.200 185.200 60.000 60.000 0

3
Đối ứng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

giai đoạn 2021-2025
Các huyện

Đầu tư hạ tầng 

kinh tế - xã hội
2021-2025 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000

4

Đối ứng Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai

đoạn 2021-2030

Các huyện
Đầu tư hạ tầng 

kinh tế - xã hội
2021-2025 80.000 80.000 95.000 95.000 95.000

5

Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh

trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền

núi  tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022-2024

 04 huyện: Sơn 

Động, Lục Ngạn, 

Lục Nam và Yên 

Thế

Xây dựng 73 

công trình ngầm 

dân sinh trên địa 

bàn 68 thôn, bản 

của 4 huyện: 

Sơn Động, Lục 

Ngạn, Lục Nam 

và Yên Thế

2022-2024 165.500 150.000 103.400 103.400 46.600 46.600 46.600

(1)

Đầu tư xây dựng công trình ngầm dân sinh trên địa bàn

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Sơn

Động, giai đoạn 2022-2024

H Sơn Động 2022-2024
448/QĐ-UBND, 

14/02/2022
79.703 72.000 46.600 46.600 25.400 25.400 25.400

Đơn vị: Triệu đồng

Vốn từ nguồn thu 

tiền sử dụng đất để 

lại các huyện, thành 

phố (bao gồm cả cấp 

xã)

Vốn xổ số 

kiến thiết

Vốn CĐNS 

tỉnh

Vốn bổ sung cho đầu từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Tổng số

Nguồn thu tiền sử 

dụng đất điều tiết 

ngân sách tỉnh bổ 

sung cho đầu tƣ  và 

Quỹ phát triển đất 

tỉnh (*)

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh

Vốn NSTW 

(gồm: 

NSTW, 

TPCP)

Vốn 

ODA

Vốn 

khác
Tổng số 

Trong đó: 

NS tỉnh
Tổng số 

Trong đó: 

NS tỉnh

Kế hoạch vốn đầu tƣ năm 2024

Tổng số

Trong đó

Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

UBND TỈNH BẮC GIANG Biểu số 45/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

STT Danh mục dự án
Địa điểm xây 

dựng

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

khởi công - 

hoàn 

thanh

Quyết định đầu tƣ Giá trị khối lƣợng thực 

hiện từ khởi công đến hết 

năm 31/12/2023

Lũy kế vốn đã bố trí đến 

31/12/2023 



(2)

Đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa

bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện

Lục Ngạn

Huyện Lục Ngạn 2022-2024
408/QĐ-UBND, 

28/01/2022
22.955 17.500 17.500 7.500 7.500 7.500

(3)

Đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa

bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện

Lục Nam, giai đoạn 2022-2024

2022-2024
1464/QĐ-UBND, 

04/3/2022
46.302 41.000 27.300 27.300 13.700 13.700 13.700

(4)

Đầu tư xây dựng công trình ngầm dân sinh trên địa bàn

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Yên

Thế

2022-2024
7900/QĐ-UBND, 

15/11/2021
14.613 12.000 12.000 12.000 0 0 0

6

Hỗ trợ đầu tƣ cơ sở làm việc công an xã chính quy

giai đoạn 2021-2025 (hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 01 tỷ

đồng/xã)

Các h, thành phố

Cơ sở làm việc 

công an xã, thị 

trấn

2021-2025
1233/QĐ-UBND, 

21/6/2021
368.000 184.000 90.000 96.000 44.000 44.000 44.000

Thành phố Bắc Giang 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000

Huyện Việt Yên 4 trụ sở 4.000 8.000 8.000 4.000 4.000 4.000

Huyện Hiệp Hòa 3 trụ sở 3.000 12.000 12.000 0 0 0

Huyện Yên Dũng 2 trụ sở 2.000 8.000 8.000 0 0 0

Huyện Lạng Giang 4 trụ sở 4.000 11.000 11.000 7.000 7.000 7.000

Huyện Tân Yên 5 trụ sở 5.000 11.000 11.000 0 0 0

Huyện Yên Thế 6 trụ sở 6.000 12.000 12.000 1.000 1.000 1.000

Huyện Lục Nam 5 trụ sở 5.000 12.000 12.000 11.000 11.000 11.000

Huyện Lục Ngạn 6 trụ sở 6.000 10.000 10.000 14.000 14.000 14.000

Huyện Sơn Động 5 trụ sở 5.000 10.000 10.000 4.000 4.000 4.000

7

Hỗ trợ kinh phí huyện Lục Ngạn theo Nghị quyết

số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban chấp hành

Đảng bộ tỉnh về chủ trƣơng sắp xếp lại đơn vị hành

chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn.

Huyện Lục Ngạn

Thực hiện các 

dự án để khắc 

phục các tiêu 

chí còn thiếu 

và chƣa đạt 

chuẩn tiến tới 

đề nghị công 

nhận đô thị 

Chũ mở rộng 

đạt chuẩn đô 

thị loại IV 

2022-2024 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000

V LĨNH VỰC GIAO THÔNG 0 5.662.382 4.093.880 1.100.000 0 485.637 3.293.280 2.171.280 1.112.712 180.150 932.562 932.562 0 0

*
Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm

2024
0 2.023.915 923.915 1.100.000 0 0 1.603.798 503.798 239.802 14.800 225.002 225.002 0 0

1
Đường nối QL37 - QL17 - Võ Nhai (Thái Nguyên),

tỉnh Bắc Giang

Huyện Tân Yên, 

Việt Yên, Yên Thế

Tuyến chính dài 

42,07 km 

(28,5km cấp III 

đồng bằng, 

13,6km cấp III 

miền núi) và 7 

cầu vượt kênh, 

suối. Tuyến 

nhánh dài 

13,69km cấp III 

đồng bằng và 3 

cầu nhỏ

2021-2024
1065/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2021
1.452.715 352.715 1.100.000 1.220.800 120.800 134.800 14.800 120.000 120.000

2
Nâng cấp, mở rộng đường nối từ ĐT293 đến QL17,

tỉnh Bắc Giang 
TPBG

Chiều dài 

5,2km, trong đó: 

Phần cầu Đồng 

Sơn dài 377m

2022-2024
794/QĐ-UBND 

ngày 16/5/2022
571.200 571.200 382.998 382.998 105.002 105.002 105.002

* Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 0 2.385.497 2.385.497 0 0 0 1.351.833 1.351.833 701.967 146.000 555.967 555.967 0 0

1
Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc

Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang

Tuyến nhánh 

L=3,31km, 

Bnền= 8m; 

Đường gom 01 

L=1,44km, cấp 

III đồng bằng; 

Đường gom 02 

L= 0,3km, 

Bnền= 9,5m; 01 

cầu vượt dân 

sinh; trạm thu 

phí; cấp điện, 

chiếu sáng

2022-2025
2626/QĐ-UBND, 

21/12/2021
211.035 211.035 149.600 149.600 32.000 0 32.000 32.000



2
Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

H. Yên Dũng, tỉnh 

Bắc Giang và TP. 

Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương

Xây dựng 01 

cầu vượt sông 

Thương, dài 

731,2m.; Đường 

dẫn lên cầu hai 

bên dài khoảng 

7,86km, quy mô 

cấp II đồng 

bằng.

2022-2025
2440/QĐ-UBND, 

29/11/2021
1.492.478 1.492.478 933.233 933.233 397.967 397.967 397.967

3

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bố Hạ qua xã

Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề

Đông Bắc

Huyện Yên Thế

Dài 11,26km; 

cấp III đồng 

bằng

2022-2025
2307/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2021
260.000 260.000 133.800 133.800 101.000 101.000 0

4
Đầu tư tuyến đường kết nối từ ĐT295 đến QL37,

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
Huyện Lạng Giang

4,3km; đường 

cấp III đồng 

bằng

2022-2025 

(chuyển năm 

2023 KCM)

3243/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2022
126.575 126.575 26.600 26.600 81.000 45.000 36.000 36.000

5

Đầu tư xây dựng ĐT.295 đoạn cầu Bến Tuần đi thị trấn 

Cao Thượng và đoạn thị trấn Cao Thượng đi cầu Bỉ

Nội, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Huyện Tân Yên
Cải tạo, nâng 

cấp
2023-2026

1116/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2023
175.300 175.300 70.600 70.600 25.000 25.000 25.000

6
Xây dựng cầu Đông Sơn trên địa bàn huyện Yên Thế,

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Huyện Lạng Giang 

- Yên Thế

Xây mới 01 cầu 

và đường dẫn
2023-2025

1076/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2023
75.000 75.000 25.000 25.000 38.000 38.000 38.000

7
Xây dựng cầu vượt dân sinh vượt cao tốc Hà Nội - Bắc

Giang, xã Vân Trung, huyện Việt Yên
Huyện Việt Yên

Xây mới 01 cầu 

vượt qua cao tốc
2023-2025

1178/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2023
45.109 45.109 13.000 13.000 27.000 27.000 27.000

* Hỗ trợ ngân sách các huyện 0 1.252.970 784.468 0 0 485.637 337.650 315.650 170.943 19.350 151.593 151.593 0 0

 - Hỗ trợ ngân sách huyện Lạng Giang

1

Đường kết nối từ ĐT.292 qua Khu công nghiệp An Hà, 

huyện Lạng Giang đến đường vành đai Đông Bắc,

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Huyện Lạng Giang
Cải tạo, nâng 

cấp, mở mới
2022-2025

2578/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020
409.957 409.957 0 51.650 29.650 82.432 19.350 63.082 63.082

 - Hỗ trợ ngân sách huyện Hiệp Hòa

1 Xây dựng tuyến đường trục Bắc Nam, huyện Hiệp Hòa Huyện Hiệp Hòa

Chiều dài tuyến 

L=8,5km, theo 

TCXDVN 

104:2007

2021-2024

2869/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2021 của 

Chủ tịch UBND 

huyện Hiệp Hòa

482.964 150.000 350.000 115.000 115.000 35.000 35.000 35.000

 - Hỗ trợ ngân sách huyện Lục Nam

1

Xây dựng tuyến đường nối từ QL37 đi QL31 (Đoạn từ

cầu Sen đi cầu Già Khê), thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục

Nam, tỉnh Bắc Giang

Huyện Lục Nam

Chiều dài tuyến 

L=3,858km; 

Công trình giao 

thông, cấp II

2022-2025

14838/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2021 

của Chủ tịch 

UBND huyện Lục 

Nam

220.300 110.000 110.300 85.000 85.000 25.000 25.000 25.000

Hỗ trợ ngân sách huyện Sơn Động

1
Đường từ QL31 vào khu du lịch sinh thái Khe Rỗ, xã

An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động

Tổng chiều dài 

4,5km; mặt 

đường 9m; 3 

ngầm

2022-2025

5122/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2021 

của Chủ tịch 

UBND huyện Sơn 

Động

94.749 76.000 18.848 56.000 56.000 20.000 20.000 20.000

2
Xây dựng cầu thôn Trại Chùa đi Khe Táu, xã Yên

Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Huyện Sơn Động

Xây dựng mới 

cầu và đường 

dẫn

2023-2025

1691/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2023 của 

Chủ tịch UBND 

huyện Sơn Động

45.000 38.511 6.489 30.000 30.000 8.511 8.511 8.511

VI
NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ

PTNT
0 23.250 23.250 0 0 0 10.200 10.200 10.900 0 10.900 10.900 0 0

* Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 0 23.250 23.250 0 0 0 10.200 10.200 10.900 0 10.900 10.900 0 0

1
Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, gồm các hồ: Cấm

Sơn, Khuôn Thần, Suối Nứa; đập dâng Cầu Sơn
Tỉnh Bắc Giang

Cắm mốc chỉ 

giới; lắp đặt TB 

và quan trắc 

đập, hồ chứa 

nước; các trạm 

đo mực nước 

hồ, giám sát, 

tích hợp dữ liệu 

quan trắc

2021-2023; 

đièu chỉnh 

2022-2024

509/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2022
23.250 23.250 10.200 10.200 10.900 10.900 10.900

VII
LĨNH VỰC VĂN HÓA, PHÁT THANH TRUYỀN

HÌNH
0 580.729 580.729 0 0 0 227.700 227.700 268.900 25.000 243.900 243.900 0 0

* Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 0 39.960 39.960 0 0 0 15.300 15.300 20.900 0 20.900 20.900 0 0

1

Đầu tư hệ thống trang thiết bị kỹ thuật công nghệ cao

phục vụ chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền

hình tỉnh Bắc Giang

TP Bắc Giang
Hạ tầng và trang 

thiết bị kỹ thuật
2023-2024

3467/QĐ-UBND, 

23/12/2022
39.960 39.960 15.300 15.300 20.900 20.900 20.900

* Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 540.769 540.769 0 0 0 212.400 212.400 248.000 25.000 223.000 223.000 0 0



1
Đầu tư Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh

Bắc Giang
TP Bắc Giang

Nhà biểu diễn 

đa năng 1.200 

chỗ; Tổ hợp VH 

1.120m2; 

Quảng trường 

VH ngoài trời; 

và khối nhà 

quản lý, điều 

hành

2022-2025
2659/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2022
540.769 540.769 212.400 212.400 248.000 25.000 223.000 223.000

VIII LĨNH VỰC Y TẾ 0 835.712 397.413 263.000 0 0 474.266 146.300 147.000 109.000 10.000 10.000 0 28.000

* Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 0 731.492 347.693 263.000 0 0 436.000 143.500 100.000 100.000 0 0 0 0

1
Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung

tâm y tế huyện Lục Nam
Huyện Lục Nam

Xây dựng mới 

khối nhà 9 tầng, 

diện tích sàn 

12.780m2

2022-2024
2262/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2021
219.708 219.708 141.900 141.900 60.000 60.000 0

2
Xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm y

tế huyện Yên Thế
Huyện Yên Thế

Xây dựng mới 2 

khối nhà 5 tầng, 

diện tích sàn 

11.782m2

2022-2024
2263/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2021
205.146 84.347 149.900 400 6.500 6.500 0 0

3
Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung

tâm y tế huyện Sơn Động
Huyện Sơn Động

Xây dựng mới 

khối nhà điều trị 

nội trú: Nhà cao 

4 tầng, diện tích 

sàn 4.580m2; 

xây mới khối 

nhà khoa lây 

nhiễm: Nhà 01 

tầng, diện tích 

sàn 200m2

2022-2025
3294/QĐ-UBND, 

28/11/2022
120.638 20.638 100.000 50.500 500 15.500 15.500

4
Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Bắc Giang
TP Bắc Giang

Khối nhà 07 

tầng, 01 tầng 

bán hầm, DTXD 

13.662m2; khối 

nhà cao 03 tầng, 

DTXD 

1,415m2; các 

hạng mục phụ 

trợ

2022-2025
3465/QĐ-UBND, 

22/12/2022
186.000 23.000 163.000 93.700 700 18.000 18.000

* Dự án khởi công mới năm 2024 43.575 43.575 0 0 0 200 200 38.000 0 10.000 10.000 0 28.000

1
Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Ung

bướu tỉnh Bắc Giang
2024-2025

1799/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2023
43.575 43.575 200 200 38.000 10.000 10.000 28.000

* Đối ứng dự án ODA thuộc lĩnh vực y tế 60.645 6.145 0 0 0 38.066 2.600 9.000 9.000 0 0 0 0

1

Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các Trạm y tế xã

thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ

sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát

triển Châu Á (ADB) tại tỉnh Bắc Giang

2021-2025
2564/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020
60.645 6.145 38.066 2.600 9.000 9.000

IX
LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO

DỤC NGHỀ NGHIỆP
0 417.931 365.931 52.000 0 0 232.850 180.850 117.100 117.100 0 0 0 0

* Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 0 167.446 115.446 52.000 0 0 146.650 94.650 12.500 12.500 0 0 0 0

1

Xây dựng cơ sở vật chất một số trường THPT, DTNT

trên địa bàn huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng,

tỉnh Bắc Giang 

Các huyện: Lục 

Ngạn, Lục Nam, 

Yên Dũng

 Xây dựng 5 nhà 

học bộ môn, DT 

sàn 11.764m2; 

01 nhà đa năng, 

DT sàn 

1.063m2; 01 

nhà ăn học sinh 

và bếp, DT sàn 

1.049m2; các 

hạng mục phụ 

trợ

2022-2024
2264/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2021
105.446 105.446 94.350 94.350 5.500 5.500

2

Xây dựng phòng học thuộc các xã ATKII: Xuân Cẩm,

Mai Trung, Hợp Thịnh, Hương Lâm, Hoàng An, huyện

Hiệp Hòa

Huyện Hiệp Hòa

Đầu tư 66 

phòng học và 01 

nhà hành chính 

cho 5 trường

2022-2025
2295/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2021; 
62.000 10.000 52.000 52.300 300 7.000 7.000

* Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 0 205.633 205.633 0 0 0 85.900 85.900 89.600 89.600 0 0 0 0



1

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất một số trường THPT,

trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện Hiệp Hòa,

tỉnh Bắc Giang

Huyện Hiệp Hòa

Xây dựng 2 nhà 

học văn hóa, bộ 

môn, phòng 

chức năng, diện 

tích sàn 

8.041m2; 1 nhà 

đa năng, diện 

tích sàn 653m2; 

các hạng mục 

phụ trợ

2023-2025
2912/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2022
70.996 70.996 27.400 27.400 33.000 33.000

2

Xây dựng cơ sở vật chất một số trường THPT, trung

tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện Lạng Giang,

huyện Yên Thế

Huyện Lạng Giang 

và Yên Thế

Xây dựng 5 

khối nhà lớp học 

văn hóa, bộ 

môn, diện tích 

sàn 15.704m2; 

các hạng mục 

phụ trợ

2023-2025
3356/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2022
134.637 134.637 58.500 58.500 56.600 56.600

* Dự án khởi công mới năm 2024 44.852 44.852 0 0 0 300 300 15.000 15.000 0 0 0 0

1
Xây dựng cơ sở vật chất Trường THPT Chuyên Bắc

Giang
TP Bắc Giang

Xây mới phòng 

học
2024-2026

1802/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2023
44.852 44.852 300 300 15.000 15.000

X LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 0 706.973 706.973 0 0 0 222.000 222.000 381.000 8.000 373.000 373.000 0 0

* Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau 2024 0 698.000 698.000 0 0 0 221.800 221.800 373.000 0 373.000 373.000 0 0

1.1 Xây dựng Tòa nhà Liên cơ quan mới tỉnh Bắc Giang TP Bắc Giang

Công trình cao 

21 tầng nổi, 01 

tầng trệt và 02 

tầng hầm, với 

tổng diện tích 

sàn khoảng 

40.590m2

2023-2025
3097/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2022
698.000 698.000 221.800 221.800 373.000 373.000 373.000

* Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau 2024 8.973 8.973 0 0 0 200 200 8.000 8.000 0 0 0 0

1.1

Nhà làm việc và khu trưng bày giới thiệu sản phẩm

Hợp tác xã của Trung tâm hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang

TP Bắc Giang
Cải tạo, sửa 

chửa và xây mới
2023-2025

275/QĐ-SXD ngày 

24/10/2023
8.973 8.973 200 200 8.000 8.000 0

XI LĨNH VỰC ANQP 0 437.561 437.561 0 0 0 19.412 19.412 96.556 74.818 21.738 21.738 0 0

* Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 0 0 0 0 0 0 18.612 18.612 31.556 9.818 21.738 21.738 0 0

1 XD HTU CAT 114/QĐ-UBND 18.612 18.612 21.738 21.738 21.738

2

Hỗ trợ GPMB Dự án xây dựng công trình Cơ sở làm

việc Công an huyện Lục Nam thuộc Công an tỉnh Bắc

Giang

782/QĐ-BCA-H01, 

27/01/2022
0 0 9.818 9.818 0

* Dự án khởi công mới năm 2024 0 437.561 437.561 0 0 0 800 800 65.000 65.000 0 0 0 0

1
Xây dựng Trụ sở làm việc Công an tỉnh Bắc Giang

(giai đoạn 3)
2024-2027

208/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2023
437.561 437.561 800 800 65.000 65.000 0 0

XII
Bổ sung Vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác

xã tỉnh Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang 2021-2025

78/QĐ-UBND, 

17/01/2023; 

545/QĐ-UBND, 

24/5/2023

30.000 30.000 20.000 20.000 5.000 5.000

B
TỔNG VỐN ĐẦU TƢ TỪ NGUỒN THU SỬ

DỤNG ĐẤT
17.420.000 4.963.500 6.600.000 0 6.600.000 2.783.000 3.817.000 0

Thành phố Bắc Giang 5.960.000 2.000.000 2.000.000 1.050.000 950.000

Huyện Việt Yên 3.700.000 1.600.000 1.600.000 670.000 930.000

Huyện Hiệp Hòa 1.100.000 350.000 350.000 86.000 264.000

Huyện Yên Dũng 1.755.000 500.000 500.000 220.000 280.000

Huyện Lạng Giang 1.880.000 700.000 700.000 325.000 375.000

Huyện Tân Yên 950.000 550.000 550.000 130.000 420.000

Huyện Yên Thế 270.000 100.000 100.000 32.500 67.500

Huyện Lục Nam 1.295.000 600.000 600.000 247.000 353.000

Huyện Lục Ngạn 450.000 170.000 170.000 19.500 150.500

Huyện Sơn Động 60.000 30.000 30.000 3.000 27.000

I

TRÍCH QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH; QUỸ

ĐẦU TƢ; ĐIỀU TIẾT NS TỈNH ĐỂ CHI BT

GPMB VÀ BỔ SUNG CHO ĐẦU TƢ

2.783.000 0 2.783.000 2.783.000 0 0

  Trong đó:

1 Trích lập quỹ phát triển đất 2024 285.295 285.295 205.300 205.300 205.300



2 Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tƣ phát triển tỉnh 2024

NQ 57/NQ-HĐND 

ngày 10/12/202; 

QĐ 1519/QĐ-

UBND ngày 

3
Kinh phí sử dụng đất thực hiện ghi thu - ghi chi

(nội dung đã thực hiện) BTGPMB 
730.000 730.000 730.000

4
 Bổ sung cho đầu tƣ cho các dự án cấp thiết của 

tỉnh
2023 1.847.700 1.847.700 1.847.700

II

VỐN TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT ĐIỀU

TIẾT NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

ĐỂ ĐẦU TƢ

12.456.500 3.817.000 0 3.817.000 0 3.817.000 0

1 Thành phố Bắc Giang 3.647.000 950.000 950.000 950.000

2 Huyện Việt Yên 2.750.000 930.000 930.000 930.000

3 Huyện Hiệp Hòa 900.000 264.000 264.000 264.000

4 Huyện Yên Dũng 1.309.000 280.000 280.000 280.000

5 Huyện Lạng Giang 1.383.000 375.000 375.000 375.000

6 Huyện Tân Yên 765.000 420.000 420.000 420.000

7 Huyện Yên Thế 243.000 67.500 67.500 67.500

8 Huyện Lục Nam 1.011.000 353.000 353.000 353.000

9 Huyện Lục Ngạn 394.500 150.500 150.500 150.500

10 Huyện Sơn Động 54.000 27.000 27.000 27.000







0





0

0






